
DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI
 NĂM 2023-2024

STT Người sử dụng Tờ bản
đồ số

Thửa đất
số Diện tích Diện tích

CMĐ m2 Địa chỉ thửa đất Loại đất xin
chuyển m2 Ghi chú Số ĐT

1 Đặng Thành Hưng 63 215 265 170,0 Phường Nguyễn Trãi ODT. 0969289531

2 Nguyễn Thành Tiền 45 80 373,9 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT.100m2 đất trống đã đăng ký 0978268366

3 Huỳnh Công Danh 28 58 351,4 224,2 Phường Nguyễn Trãi ODT 0905042268
4 Nguyễn Thị Thu Lành 44 60 171,2 70,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0337304457
5 Lê Duy Hùng 39 117 199,2 70,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0986612448
6 Đỗ Văn Năm 44 4 688 60,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0327626946
7 Lê Phan Duy Vũ 50 149 162,5 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0968903539
8 Lê Thị Hường 50 12 400,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0941357279
9 Nguyễn Văn Tuấn 9 87 354,9 345,9 Phường Nguyễn Trãi ODT 0968903539

10 Nguyễn Thanh Khâm 9 88 720,5 Phường Nguyễn Trãi ODT 0968903539
11 Hà Xuân Bình 39 1 410,3 90,8 Phường Nguyễn Trãi ODT 0974330468
12 Phạm Thị Thúy 9 84 458,1 Phường Nguyễn Trãi ODT 0905144407
13 Nguyễn Văn Dinh 52 25 249 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0344905569
14 Đặng Vĩnh Thanh 9 83 447,2 Phường Nguyễn Trãi ODT 0362037305
15 Huỳnh Phú Nghĩa 9 78 400,3 200,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0868021252
16 Đặng Thị Kim Loan 9 77 382,1 200,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 3077389856
17 Đặng Thị Hồng Vân 9 86 477,7 200,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0362842208
18 Trần Bá Thanh 50 67 273,7 173,7 Phường Nguyễn Trãi ODT 0935712639
19 Lê Thái Hòa 45 23 249,1 130,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0983549265
20 Ngô Tùng Chu 41 6 284,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0905778420
21 Đoàn Phước Thông 39 7 350,4 Phường Nguyễn Trãi ODT
22 Trương Thị Kim Ngân 53 13 330 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0392740197
23 Tô Thị Ngọc Loan 53 86 330,7 Phường Nguyễn Trãi ODT 0919348456
24 Bùi Thị Ngọc Thùy 39 108 479,4 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0984817377
25 Vũ Duy Định 45 89 145,6 95,6 Phường Nguyễn Trãi ODT 0868848388
26 Đinh Trần Yến Vân 32 72 437,4 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0978842468
27 Trần Thị Tuyết 50 122 315,8 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0906415599
28 Đặng Phi Văn 43 73 118,6 60,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0981449003
29 Nguyễn Đăng Hóa 40 11 243,4 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0915644483
30 Phạm Ngọc Lâm 31 73 522,1 200,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0979787887
31 Trần Thị Thúy Nga 30 5 1773,3 200,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0868206769
32 Trần Thị Thu Thảo 31 23 238,1 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0868206769
33 Trần Thị thu Thảo 4 157 225 155,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0868206769
34 Trần Thanh Bình 36 92 2259,6 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0388862079
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35 Lương Thị Bình 48 32 744,1 744,1 Phường Nguyễn Trãi ODT 0389643212
36 Nguyễn Thị Tuyết Sương 27 33 550,9 Phường Nguyễn Trãi ODT 0845032579
37 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên 31 172 115 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0974602777
38 Nguyễn Hải Thắng 53 73 211,7 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0981532623
39 Nguyễn Hải Thắng 46 113 107,9 67,9 Phường Nguyễn Trãi ODT 0981532623
40 Bùi Thái Lang 26 56 226 50,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0987357389
41 Đỗ Văn Sơn 571 4 928,8 100,0 Phường Nguyễn Trãi ODT 0359661545
42 Lưu Thị Bảo Ngọc 54 16 206,3 206,3 Phường Nguyễn Trãi ODT 0962981779
43 Nguyễn Văn Thạch 4 (cũ) 136 D 420 200 Phường Nguyễn Trãi ODT 0914024652
44 Vũ Văn Bảy 9 89 210,3 100 Phường Nguyễn Trãi ODT 0977106525
45 Vũ Đăng Khoa 9 90 214,7 100 Phường Nguyễn Trãi ODT 0977106525
46 Phạm Thị Hồng Ly 12 49 1222,6 400 Phường Nguyễn Trãi ODT 033730464657
47 Phạm Thị Hồng Ly 11 142 769,6 400 Phường Nguyễn Trãi ODT 033730474757
48 Lương Thị Hoàng Diệu 45 60 280,6 60 Phường Nguyễn Trãi ODT. 60m2 đất trống 0337752949
49 Nguyễn Thị Hảo 39 224 332,9 61 Phường Nguyễn Trãi ODT 0966447104
50 Nguyễn Thị Thanh Hồng 39 222 502,1 200 Phường Nguyễn Trãi ODT 0373800063
51 Phan Thị Thanh Lợi 27 38 202,6 202 Phường Nguyễn Trãi ODT.105m2 đất trống 0817570978
52 Trần Quyết Tiến 39(cũ) 73(cũ) 223,5 100 Phường Nguyễn Trãi ODT 0982043779

53 Ngô Văn Liêm- Trần Thi Ngọc 5 472 186 100 Phường Nguyễn Trãi ODT.80m2
đất trống trả HS cấp
đổi bìa

0905119989

54 Nguyễn Văn Thành 44 53 290,8 50 Phường Nguyễn Trãi ODT 0986336259
55 Nguyễn Dương Hồng Hà 11 141 1663,4 400 Phường Nguyễn Trãi ODT.488m2 đất trống 0967983599
56 Nguyễn Khắc Anh 11 116 753 200 Phường Nguyễn Trãi ODT. 200m2 đất trống 0967983599

57 Nguyễn Đức Hoàng 12 98 207,5 100
 tổ 4, Phường Nguyễn
Trãi

ODT.157,5m2 đất trống

58 Đặng Xuân Đình - Phan Thị Ngọc
Trinh 31 91 100 tổ 3, Ph Nguyễn Trãi ODT 0363104068

59 Huỳnh Văn Hường 29 57 10  tổ 4, Ph Nguyễn Trãi ODT 0988268090
60 Đinh Đình Triệu 11 16 1897 tổ 1, Ph Nguyễn Trãi ODT 0794689979
61 Nguyễn Công Luân 36 63 140,1 tổ 4, Ph Nguyễn Trãi ODT.70m2 0971846800
62 Trần Văn Nho 39 112 120 tổ 2, Ph Nguyễn Trãi ODT 0988273078
63 Nguyễn Đức Thắng 39 42 1157  tổ 2, Ph Nguyễn Trãi ODT 0976869419
64 Nguyễn Đức Thắng 39 175 82,5  tổ 2 Ph Nguyễn Trãi ODT 0976869419
65 Bùi Nguyễn Thành 33 126 60  tổ 2, Ph Nguyễn Trãi ODT 0983167133
66 Bùi Nguyễn Thành 33 33 100  Tổ 2,Ph Nguyễn Trãi ODT 0983167133
67 Lưu Ngọc Sơn 200  Tổ 5, Ph Nguyễn Trãi ODT 09692895367
68 Phạm Ngọc Lý 11 29 300 Phường Nguyễn Trãi ODT 0976238387

Tổng 15.144,9
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